
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC 01
 TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG, THƯỜNG XUYÊN, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)
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TOÀN TỈNH 1267 356 450 283 64 78 7 625 150 134 90 164 68 7 642 206 316 193 -100 10 0 50,7%

I Sở Giáo dục và Đào tạo 114 78 7 87 27 23,7%

1 Trung tâm GDNN-GDTX 24 10 14

2 Trường Trung cấp Đắk
Lắk 1 0 1

3 Trường CĐSP Đắk Lắk 1 0 1

4 Trung tâm HTPT GDHN
trẻ khuyết tật 2 2 0

5
Trường Trung cấp Nghề
thanh niên dân tộc Phú
Yên

1 0 1

II UBND cấp xã 1153 356 450 283 64 0 0 538 150 134 90 164 615 206 316 193 -100 53,3%

1 Phường Buôn Ma Thuột 31 9 13 9 16 4 6 5 1 15 5 7 4 -1 48,4%

2 Phường Tân An 15 3 8 4 0 6 1 2 1 2 9 2 6 3 -2 60,0%

3 Phường Tân Lập 12 3 6 3 0 6 1 3 1 1 6 2 3 2 -1 50,0%

4 Phường Thành Nhất 10 2 4 4 0 6 1 2 2 1 4 1 2 2 -1 40,0%

5 Phường Ea Kao 12 3 6 3 5 1 1 1 2 7 2 5 2 -2 58,3%

6 Xã Hòa Phú 15 3 8 4 0 8 2 3 2 1 7 1 5 2 -1 46,7%

7 Phường Buôn Hồ 24 6 11 7 0 10 1 5 3 1 14 5 6 4 -1 58,3%

8 Phường Cư Bao 16 5 8 3 0 5 1 2 1 1 11 4 6 2 -1 68,8%
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9 Xã Ea Drông 13 5 5 3 6 2 2 1 1 7 3 3 2 -1 53,8%

10 Xã Ea Súp 14 4 6 4 5 1 1 2 1 9 3 5 2 -1 64,3%

11 Xã Ea Rốk 14 5 6 3 7 3 2 2 7 2 4 3 -2 50,0%

12 Xã Ea Bung 7 2 3 2 2 1 1 5 1 3 2 -1 71,4%

13 Xã Ia Rvê 5 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 0 60,0%

14 Xã Ia Lốp 5 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 -1 60,0%

15 Xã Ea Wer 13 4 5 4 6 2 1 2 1 7 2 4 2 -1 53,8%

16 Xã Ea Nuôl 18 7 7 3 1 9 3 2 4 9 4 5 3 -3 50,0%

17 Xã Buôn Đôn 3 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 -1 33,3%

18 Xã Ea Kiết 9 3 4 2 4 2 2 5 1 4 2 -2 55,6%

19 Xã Quảng Phú 21 6 9 6 9 2 3 3 1 12 4 6 3 -1 57,1%

20 Xã Ea M’Droh 12 3 5 3 1 5 1 1 1 2 7 2 4 2 -1 58,3%

21 Xã Cuôr Đăng 8 3 3 2 4 1 1 1 1 4 2 2 1 -1 50,0%

22 Xã Cư M’gar 11 3 5 3 5 2 3 6 1 5 3 -3 54,5%

23 Xã Ea Tul 13 4 5 3 1 7 2 2 1 2 6 2 3 2 -1 46,2%

24 Xã Pơng Drang 14 3 7 4 0 5 1 2 1 1 9 2 5 3 -1 64,3%

25 Xã Krông Búk 16 4 8 4 0 7 1 3 2 1 9 3 5 2 -1 56,3%

26 Xã Cư Pơng 9 4 3 1 1 4 1 1 1 1 5 3 2 0 0 55,6%

27 Xã Ea Khăl 14 4 5 4 1 5 2 1 1 1 9 2 4 3 0 64,3%

28 Xã Ea Drăng 21 6 8 6 1 13 3 3 3 4 8 3 5 3 -3 38,1%

29 Xã Ea Wy 12 3 5 3 1 6 2 2 1 1 6 1 3 2 0 50,0%

30 Xã Ea H’leo 6 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 50,0%

31 Xã Ea Hiao 12 3 4 2 3 7 1 2 2 2 5 2 2 0 1 41,7%

32 Xã Krông Năng 13 3 5 4 1 7 2 1 4 6 1 5 3 -3 46,2%



3

TT Đơn vị

Số cơ sở giáo dục sắp xếp Số cơ sở giáo dục sau sắp xếp Số cơ sở giáo dục giảm

Tỷ lệ giảm
(%) Ghi chú

Tổng M
N

T
H

T
H

C
S

T
H

&
T

H
C

S

T
H

PT

T
H

C
S

&
T

H
PT

Tổng M
N

T
H

T
H

C
S

T
H

&
 T

H
C

S

T
H

PT

T
H

C
S&

T
H

PT Tổng M
N

T
H

T
H

C
S

T
H

&
T

H
C

S
(d

ấu
 - 

tă
ng

)

T
H

PT

T
H

C
S&

T
H

PT

33 Xã Dliêya 17 5 7 3 2 8 2 3 3 9 3 4 3 -1 52,9%

34 Xã Tam Giang 11 5 3 2 1 6 2 2 1 1 5 3 1 1 0 45,5%

35 Xã Phú Xuân 13 3 6 3 1 7 2 3 1 1 6 1 3 2 0 46,2%

36 Xã Krông Pắc 22 6 9 7 0 12 3 3 2 4 10 3 6 5 -4 45,5%

37 Xã Ea Knuếc 18 5 8 4 1 6 2 2 1 1 12 3 6 3 0 66,7%

38 Xã Tân Tiến 10 3 4 3 5 2 3 5 1 4 3 -3 50,0%

39 Xã Ea Phê 17 4 9 4 8 2 2 4 9 2 7 4 -4 52,9%

40 Xã Ea Kly 15 3 9 3 5 1 2 1 1 10 2 7 2 -1 66,7%

41 Xã Vụ Bổn 8 2 4 2 3 1 2 5 1 4 2 -2 62,5%

42 Xã Ea Kar 35 10 16 9 0 15 4 3 2 6 20 6 13 7 -6 57,1%

43 Xã Ea Ô 11 4 5 2 5 2 1 2 6 2 4 2 -2 54,5%

44 Xã Ea Knốp 15 5 6 3 1 6 2 4 9 3 6 3 -3 60,0%

45 Xã Cư Yang 8 2 3 2 1 4 1 3 4 1 3 2 -2 50,0%

46 Xã Ea Păl 6 2 2 2 0 4 2 2 2 0 2 2 -2 33,3%

47 Xã M’đrắk 10 4 3 2 1 5 2 1 1 1 5 2 2 1 0 50,0%

48 Xã Ea Riêng 9 3 3 3 3 1 2 6 2 3 3 -2 66,7%

49 Xã Cư M’ta 7 2 2 3 4 1 2 1 3 1 2 1 -1 42,9%

50 Xã Krông Á 8 3 3 2 4 1 1 1 1 4 2 2 1 -1 50,0%

51 Xã Cư Prao 7 2 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 2 0 0 42,9%

52 Xã Ea Trang 4 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 -1 25,0%

53 Xã Hòa Sơn 11 4 4 3 6 2 2 1 1 5 2 2 2 -1 45,5%

54 Xã Dang Kang 12 4 4 3 1 4 1 1 1 1 8 3 3 2 0 66,7%

55 Xã Krông Bông 10 3 2 3 2 7 1 1 2 3 3 2 1 1 -1 30,0%

56 Xã Yang Mao 9 2 4 3 5 1 1 3 4 1 3 3 -3 44,4%
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57 Xã Cư Pui 10 3 5 2 6 2 2 1 1 4 1 3 1 -1 40,0%

58 Xã Liên Sơn Lắk 12 3 5 4 6 2 1 3 6 1 5 3 -3 50,0%

59 Xã Đắk Liêng 11 3 4 3 1 5 2 1 1 1 6 1 3 2 0 54,5%

60 Xã Nam Ka 6 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 -1 66,7%

61 Xã Đắk Phơi 7 2 3 2 3 1 2 4 1 3 2 -2 57,1%

62 Xã Krông Nô 4 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 -1 25,0%

63 Xã Ea Ning 15 5 6 4 6 2 4 9 3 6 4 -4 60,0%

64 Xã Dray Bhăng 16 4 7 5 8 2 3 1 2 8 2 4 4 -2 50,0%

65 Xã Ea Ktur 21 6 9 6 10 3 3 2 2 11 3 6 4 -2 52,4%

66 Xã Krông Ana 15 5 5 5 5 1 1 2 1 10 4 4 3 -1 66,7%

67 Xã Dur Kmăl 6 2 3 1 4 1 2 1 2 1 1 0 0 33,3%

68 Xã Ea Na 15 6 6 3 7 2 3 1 1 8 4 3 2 -1 53,3%

69 Phường Tuy Hòa 27 8 10 7 2 13 3 5 4 1 14 5 5 3 1 51,9%

70 Phường Phú Yên 12 4 5 3 6 2 2 1 1 6 2 3 2 -1 50,0%

71 Phường Bình Kiến 9 3 3 3 4 1 3 5 2 3 3 -3 55,6%

72 Phường Xuân Đài 5 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 -1 60,0%

73 Phường Sông Cầu 13 4 4 2 3 5 1 4 8 3 4 2 -1 61,5%

74 Xã Xuân Thọ 6 3 0 0 3 3 1 1 1 3 2 -1 -1 3 50,0%

75 Xã Xuân Cảnh 6 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 50,0%

76 Xã Xuân Lộc 8 2 4 2 0 4 1 1 2 4 1 3 2 -2 50,0%

77 Phường Đông Hòa 12 3 6 3 0 6 1 2 2 1 6 2 4 1 -1 50,0%

78 Phường Hòa Hiệp 12 3 6 3 0 5 1 2 1 1 7 2 4 2 -1 58,3%

79 Xã Hòa Xuân 7 3 1 1 2 4 1 1 1 1 3 2 0 0 1 42,9%

80 Xã Tuy An Đông 9 3 3 2 1 4 1 1 1 1 5 2 2 1 0 55,6%
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81 Xã Tuy An Tây 6 3 1 0 2 2 1 1 4 2 1 0 1 66,7%

82 Xã Tuy An Nam 8 3 2 2 1 3 1 1 1 5 2 1 2 0 62,5%

83 Xã Tuy An Bắc 8 3 3 2 0 3 1 1 1 5 2 2 2 -1 62,5%

84 Xã Ô Loan 11 3 4 3 1 5 1 2 1 1 6 2 2 2 0 54,5%

85 Xã Phú Hòa 1 14 5 5 3 1 5 1 2 1 1 9 4 3 2 0 64,3%

86 Xã Phú Hòa 2 9 3 3 3 0 4 1 1 1 1 5 2 2 2 -1 55,6%

87 Xã Tây Hòa 12 4 4 4 5 1 1 1 2 7 3 3 3 -2 58,3%

88 Xã Hòa Thịnh 6 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 -2 50,0%

89 Xã Hòa Mỹ 6 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 0 50,0%

90 Xã Sơn Thành 8 3 2 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 0 50,0%

91 Xã Sơn Hòa 14 5 4 3 2 7 2 1 2 2 7 3 3 1 0 50,0%

92 Xã Vân Hòa 6 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 0 0 50,0%

93 Xã Tây Sơn 6 3 3 3 1 2 3 2 0 0 1 50,0%

94 Xã Suối Trai 6 3 3 3 1 2 3 2 0 0 1 50,0%

95 Xã Ea Ly 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 0 0 1 40,0%

96 Xã Ea Bá 4 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 50,0%

97 Xã Đức Bình 7 3 2 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 0 57,1%

98 Xã Sông Hinh 11 4 2 2 3 6 2 1 2 1 5 2 1 0 2 45,5%

99 Xã Xuân Lãnh 6 2 3 1 0 3 1 1 1 3 1 2 1 -1 50,0%

100 Xã Phú Mỡ 6 2 2 2 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 -1 33,3%

101 Xã Xuân Phước 7 2 3 2 0 3 1 1 1 4 1 2 2 -1 57,1%

102 Xã Đồng Xuân 12 5 1 2 4 4 1 1 2 8 4 1 1 2 66,7%
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG ÁN  SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)

TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Phường Buôn Ma Thuột

1 Trường Mầm non Tân Lợi 9
Trường Mầm non Tân Lợi 12

2 Trường Mầm non Cư Êbur (điểm lẻ) 3

3 Trường Mầm non Tự An 12
Trường Mầm non Tự An 20

4 Trường Mầm non Tân Thành 8

5 Trường Mầm non Thành Công 9

Trường Mầm non Buôn Ma Thuột 28
Trường Mầm non Cư Êbur (điểm chính) 7

6 Trường Mầm non Thống Nhất 5

7 Trường Mầm non Hoa Lan 7

8 Trường Mầm non 10/3 16
Trường Mầm non 10/3 27

9 Trường Mầm non Thắng Lợi 11

2 Phường Tân An

1 Trường Mầm non Ea Tu 16

Trường Mầm non Tân An 392 Trường Mầm non Hòa Thuận 13

3 Trường Mầm non Tân An 10

3 Phường Tân Lập

1 Trường Mầm non Tân Hoà 10

Trường Mầm non Tân Lập 362 Trường Mầm non Tân Lập 9

2 Trường Mầm non Hoà Thắng 17

4 Phường Thành Nhất

1 Trường Mầm non Thành Nhất 12
Trường Mầm non Thành Nhất 22

2 Trường Mầm non Khánh Xuân 10

5 Phường Ea Kao

1 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 17

Trường Mầm non Ea Kao 332 Trường Mầm non Rạng Đông 9

3 Trường Mầm non Ea Kao 7

6 Xã Hòa Phú

1 Trường mầm non Hòa Phú 8
Trường Mầm non Hòa Phú 20

2 Trường mầm non Hòa Xuân 12

3 Trường mầm non Hòa Khánh 12 Giữ nguyên (hiện có 02 điểm lẻ) 12

7 Phường Buôn Hồ

1 Trường Mẫu giáo Bình Minh 5

Trường Mầm non Hoa Hồng 36

2 Trường Mẫu giáo Hoa Sữa 4

3 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 6



7

TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

4 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 5

5 Trường Mầm non Hoa Hồng 11

6 Trường Mầm non Hoa Sen 5

8 Phường Cư Bao

1 Trường Mẫu giáo  Búp Sen Xanh 7

Trường Mẫu giáo Búp Sen Xanh 26

2 Trường Mẫu giáo  Hoa Đào 5

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Ngọc Lan 5

4 Trường Mẫu giáo  Vành Khuyên 3

5 Trường Mẫu giáo  Búp Sen Hồng 6

9 Xã Ea Drông

1 Trường Mẫu giáo  Hoa Tăng Bi 3

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 142 Trường Mẫu giáo  Hoa Hoa Cau 5

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Cúc 6

4 Trường Mẫu giáo Hoa Ban 7
Trường Mẫu giáo Hoa Ban 13

5 Trường Mẫu giáo Hoa Sim 6

10 Xã Ea Súp

1 Trường Mầm non Sơn Ca 16

Trường Mầm non Hoa Hồng 57
2 Trường Mầm non Hoa Mai 9

3 Trường Mầm non Ea Lê 16

4 Trường Mầm non Hoa Hồng 16

11 Xã Ea Rốk

1 Trường Mầm non xã Ia Jlơi 10 Giữ nguyên 10

2 Trường Mầm non xã Cư Kbang 12
Trường Mầm non Hoa Ban 22

3 Trường Mầm non Hoa Ban 10

4 Trường Mầm non Hoa Phượng 9
Trường Mầm non Hoa Phượng 23

5 Trường Mẫu giáo Mầm non xã Ea Rốc 14

12 Xã Ea Bung

1 Trường Mầm non Ea Bung 8
Trường Mầm non xã Ea Bung 18

2 Trường Mầm non Ya Tờ Mốt 10

13 Xã Ia Rvê

1 Trường Mầm non Họa Mi 4
Trường Mầm non Ia Rvê 14

2 Trường Mầm non Thiên Nga 10

14 Xã Ia Lốp

1 Trường mầm non Hoa Lan 8
Trường Mầm non Ia Lốp 18

2 Trường mầm non Hoa Sen 10

15 Xã Ea Wer

1 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 10
Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 19

2 Trường Mầm non Hoa Anh Đào 9

3 Trường Mầm non Hoa Sen 16
Trường Mầm non Hoa Sen 29

4 Trường Mầm non Hoa Hồng 13

16 Xã Ea Nuôl

1 Trường Mầm non Sơn Ca 13
Trường Mầm non Sơn Ca 22

Trường Mầm non Hoa Hồng 36
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

2 Trường Mầm non Hoa Bằng Lăng 9
3 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 8

Trường Mầm non Hướng Dương 17
4 Trường Mầm non Hoa Mai 9
5 Trường Mầm non Hoa Ban 8

Trường Mầm non Hoa Lan 276 Trường Mầm non Hoa Lan 10
7 Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 9
17 Xã Buôn Đôn

1 Trường Mầm non Hoạ Mi 12 Giữ nguyên 12

18 Xã Ea Kiết

1 Trường Mầm non  Hoa Mai 8
Trường Mầm non xã Ea Kiết 15

2 Trường Mầm non Hoa Phượng 7

3 Trường Mầm non Buôn Wing 12 Giữ nguyên 12

19 Xã Quảng Phú

1 Trường Mầm non Cư Suê 9

Trường Mầm non Tuổi Ngọc 262 Trường Mầm non Ea Pốk 8

3 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 9

4 Trường Mầm non Kim Đồng 5

Trường Mầm non Kim Đồng 195 Trường Mầm non 10/3 8

6 Trường Mầm non Hoa Hồng 6

20 Xã Ea M'Droh

1 Trường Mẫu giáo Ea M'Droh 11

Trường Mẫu giáo Ea M'Droh 302 Trường Mẫu Giáo Hoa Sen 9

3 Trường Mẫu Giáo Ea M'nang 10

21 Xã Cuôr Đăng

1 Trường Mầm non 30/4 8

Trường Mầm non Cuôr Đăng 282 Trường Mầm non Phú Xuân 8

3 Trường Mầm non Ea Drơng 12

22 Xã Cư M’gar

1 Trường Mầm non Cư M'gar 9
Trường Mầm non Cư M'gar 17

2 Trường Mầm non Ea Kpam 8

3 Trường Mầm non Ea Hđing 11 Giữ nguyên 11

23 Xã Ea Tul

1 Trường Mầm non Ea Tar 6
Trường Mầm non Ea Tar 13

2 Trường Mầm non Ánh Dương 7

3 Trường Mầm non Ea Tul 10
Trường Mầm non Ea Tul 25

4 Trường Mầm non Cư Dliê M'nông 15

24 Xã Pơng Drang

1 Trường Mầm non Vành Khuyên 9

Trường Mầm non Vành Khuyên 162 Trường Mầm non Hoạ Mi 3

3 Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan 4

25 Xã Krông Búk

1 Trường Mẫu giáo Sao Mai 10

Trường Mầm non Krông Búk 27

Trường Mầm non Sơn Ca 22
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

2 Trường Mẫu giáo Bình Minh 6

3 Trường Mẫu giáo Hoàng Anh 7

4 Trường Mầm non Ban Mai 4

26 Xã Cư Pơng

1 Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan 9

Trường Mầm non Hoa Phong Lan 31
2 Trường Mầm non Sơn Ca 9

3 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 7

4 Trường Mẫu giáo Bông Sen 6

27 Xã Ea Khăl

1 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 4
Trường Mầm non Ea Nam 15

2 Trường Mầm non Ea Nam 11

3 Trường Mẫu giáo Ea Tir 7
Trường Mầm non Ea Tir 12

4 Trường Mầm non Hoa Mai 5

28 Xã Ea Drăng

1 Trường Mầm non Ea Drăng 10
Trường Mầm non  Ea Drăng 16

2 Trường Mầm non Bình Minh 6

3 Trường Mầm non Hoa Lan 7
Trường Mầm non  Ea Ral 18

4 Trường Mầm non Ea Ral 11

5 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 4
Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 11

6 Trường Mầm non Hoạ My 7

29 Xã Ea Wy

1 Trường Mầm non Ea Wy 12
Trường Mầm non Ea Wy 20

2 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 8

3 Trường Mầm non Cư Mốt 9 Giữ nguyên 9

30 Xã Ea H’leo

1 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 8
Trường Mầm non Ea H'Leo 18

2 Trường Mẫu giáo Ea H'Leo 10

31 Xã Ea Hiao

1 Trường Mầm non Hoa Sen 9
Trường Mầm non Ea Sol 18

2 Trường Mẫu giáo  Ea Sol 9

3 Trường Mẫu giáo  Ea Hiao 14 Giữ nguyên 14

32 Xã Krông Năng

1 Trường Mẫu giáo  Hoa B'Lang 8 Giữ nguyên 8

2 Trường Mầm non Hoa Hồng 11
Trường Mầm non Hoa Hồng 18

3 Trường Mẫu giáo Phú Lộc 7

33 Xã Dliê Ya

1 Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng 10

Trường Mầm non Hoa Ban Trắng 262 Trường Mẫu giáo Hoa Ly 5

3 Trường Mầm non Hoa Lan 11

4 Trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên 8
Trường Mầm non Hoa Huệ 20

5 Trường Mẫu giáo Hoa Huệ 12

Trường Mầm non Krông Búk 27
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

34 Xã Tam Giang

1 Trường Mẫu giáo  Hương Giang 8
Trường Mầm non Hương Giang 12

2 Trường Mầm non Hương Bình 4

3 Trường Mẫu giáo  Búp Sen Hồng 10

Trường Mầm non Búp Sen Hồng 254 Trường Mầm non Ánh Dương 7

5 Trường Mẫu giáo  Hoa Sen 8

35 Xã Phú Xuân

1 Trường Mẫu giáo Vàng Anh 6
Trường Mẫu giáo Vàng Anh 16

2 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc Trắng 10

3 Trường Mầm non Hoa Mai 11 Giữ nguyên

36 Xã Krông Pắc

1 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 8
Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 20

2 Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 12

3 Trường Mầm non Phước An 11
Trường Mầm non Phước An 17

4 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 6

5 Trường Mẫu giáo Hoa Sen 8
Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 15

6 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 7

37 Xã Ea Knuếc

1 Trường Mẫu Giáo Hòa Đông 8
Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 17

2 Trường Mẫu Giáo Thắng Lợi 9

3 Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng 14

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 334 Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng 9

5 Trường Mẫu Giáo Hoa Huệ 10

38 Xã Tân Tiến

1 Trường Mẫu giáo  Hoa Anh Đào 16 Giữ nguyên 16

2 Trường Mẫu giáo  Họa Mi 9
Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương 19

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Hướng Dương 10

39 Xã Ea Phê

1 Trường Mẫu giáo  Bình Minh 9
Trường Mẫu giáo Bình Minh 21

2 Trường Mẫu giáo  Phong Lan 12

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Lan 12
Trường Mẫu giáo Hoa Lan 21

4 Trường Mẫu giáo  Ngọc Lan 9

40 Xã Ea Kly

1 Trường Mẫu giáo  Tuổi Hồng 11

Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng 332 Trường Mẫu giáo  Sơn Ca 11

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Thủy Tiên 11

41 Xã Vụ Bổn

1 Trường Mẫu giáo  Sao Mai 10
Trường Mẫu giáo Sao Mai 25

2 Trường Mẫu giáo  Hoa Thiên Lý 15

42 Xã Ea Kar
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 10

Trường Mầm non Sao Mai 242 Trường Mầm non Sao Mai 7

3 Trường Mầm non Phong Lan 7

4 Trường Mầm non Măng Non 13
Trường Mầm non Măng Non 20

5 Trường Mầm non Ngọc Lan 7

6 Trường Mầm non Sao Khuê 8

Trường Mầm non Sao Khuê 257 Trường Mầm non Họa My 8

8 Trường Mầm non Hoa Mai 9

9 Trường Mầm non Sơn Ca 13
Trường Mầm non Sơn Ca 22

10 Trường Mầm non Mầm Non 9

43 Xã Ea Ô

1 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 11
Trường Mầm non Tuổi Ngọc 18

2 Trường Mầm non Ánh Dương 7

3 Trường Mầm non Tuổi Thơ 7
Trường Mầm non Tuổi Thơ 15

4 Trường Mầm non Hoa Ban 8

44 Xã Ea Knốp

1 Trường Mầm non Bình Minh 12
Trường Mầm non Bình Minh 23

2 Trường Mầm non Bông Sen 11

3 Trường Mầm non Hoa Đào 8

Trường Mầm non Hoa Cúc 244 Trường Mầm non Hoa Cúc 9

5 Trường Mầm non Thanh Bình 7

45 Xã Cư Yang

1 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 13
Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 24

2 Trường Mầm non Hướng Dương 11

46 Xã Ea Păl

1 Trường Mầm non Hoa Phượng 10 Giữ nguyên 10

2 Trường Mầm non Tuổi Hồng 7 Giữ nguyên 7

47 Xã M’đrắk

3 Trường Mầm non M'Drắk 14 Giữ nguyên 14

4 Trường Mẫu giáo  Hoa Hồng 11

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 225 Trường Mẫu giáo  Hoa Mai 7

6 Trường Mẫu giáo  Họa Mi 4

48 Xã Ea Riêng

1 Trường mầm non Sơn ca 8

Trường Mầm non Sơn Ca 202 Trường mầm non Hoa Thủy tiên 5

3 Trường mầm non Hoa Hướng Dương 7

49 Xã Cư Mta

1 Trường Mẫu giáo Hoa Sen 8
Trường Mẫu giáo Hoa Sen 17

2 Trường Mẫu giáo Hoa Sim 9

50 Xã Krông Á

1 Trường Mẫu giáo  Tuổi Thơ 6

Trường Mẫu giáo  Hoa Ban 232 Trường Mẫu giáo  Hoa Ban 9
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Đào 8

51 Xã Cư Prao

1 Trường Mầm non Hoa P'Lang 9
Trường Mầm non Hoa Cúc 18

2 Trường Mầm non Hoa Cúc 9

52 Xã Ea Trang

1 Trường Mẫu giáo Hoa Lan 11 Giữ nguyên 11

53 Xã Hòa Sơn

1 Trường Mẫu giáo  Sơn Ca 8
Trường Mẫu giáo Sơn Ca 14

2 Trường Mẫu giáo  Phong Lan 6

3 Trường Mẫu giáo  Ea Trul 12
Trường Mẫu giáo Yang Reh 23

4 Trường Mẫu giáo  Yang Reh 11

54 Xã Dang Kang

1 Trường Mẫu giáo Hòa Tân 5

Trường Mầm non Dang Kang 30
2 Trường Mẫu giáo Cư Kty 7

3 Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng 10

4 Trường Mầm non Sen Hồng 8

55 Xã Krông Bông

1 Trường mẫu giáo Mầm Non 8

Trường Mẫu giáo Mầm Non 222 Trường Mẫu giáo Họa Mi 6

3 Trường Mẫu giáo Măng Non 8

56 Xã Yang Mao

1 Trường Mẫu giáo Cư Drăm 15
Trường Mẫu giáo Yang Mao 24

2 Trường Mẫu giáo Yang Mao 9

57 Xã Cư Pui

1 Trường Mẫu giáo  Hòa Phong 12
Trường Mẫu giáo Cư Pui 23

2 Trường Mẫu giáo  Cư Pui 11

3 Trường Mẫu giáo  Hoa Pơ Lang 13 Giữ nguyên 13

58 Xã Liên Sơn Lắk

1 Trường Mẫu giáo Hoa Sen 14
Trường Mầm non Hoa Sen 28

2 Trường Mẫu giáo Họa Mi 14

3 Trường Mầm non Liên Sơn 17 Giữ nguyên 17

59 Xã Đắk Liêng

1 Trường Mầm Non Hoa Hồng 12 Giữ nguyên 12

2 Trường Mầm Non Vành Khuyên 12
Trường Mầm Non Vành Khuyên 17

3 Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 5

60 Xã Nam Ka

1 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 7
Trường Mầm non Hoa Hướng Dương 14

2 Trường Mầm non Hoa Phượng 7

61 Xã Đắk Phơi

Trường Mẫu giáo  Hoa Ban 23
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

1 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 14
Trường Mẫu giáo Hoa Mai 28

2 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 14

62 Xã Krông Nô

1 Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 15 Giữ nguyên 15

63 Xã Ea Ning

1 Trường Mầm non Anh Đào 7
Trường Mầm non Hoa Hồng 15

2 Trường Mầm non Hoa Hồng 8

3 Trường Mầm non Vàng Anh 9

Trường Mầm non Bông Sen 274 Trường Mầm non Hoa Lan 9

5 Trường Mầm non Bông Sen 9

64 Xã Dray Bhăng

1 Trường Mầm non Vành Khuyên 9
Trường Mầm non Vành Khuyên 22

2 Trường Mầm non Hoa Phượng 9

3 Trường Mầm non Măng Non 14
Trường Mầm non Hoa Mai 21

4 Trường Mầm non Hoa Mai 11

65 Xã Ea Ktur

1 Trường Mầm non Họa Mi 10
Trường Mầm non Họa Mi 20

2 Trường Mầm non Sơn Ca 10
3 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 10

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 22
4 Trường Mầm non Tuổi thơ 12
5 Trường Mầm non Hướng Dương 9

Trường Mầm non Hướng Dương 19
6 Trường Mầm non Hoa Cúc 10
66 Xã Krông Ana

1 Trường Mầm non Họa Mi 9

Trường Mầm non Krông Ana 49

2 Trường Mầm non Sao Mai 8

3 Trường Mầm non Hoa Cúc 9

4 Trường Mầm non Krông Ana 14

5 Trường Mầm non Hoa Phượng 9

67 Xã Dur Kmăl

1 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 14
Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 22

2 Trường Mầm non Hoa Hồng 8

68 Xã Ea Na

1 Trường Mầm non Hoa Sen 9

Trường Mầm non Ea Na 342 Trường Mầm non Cư Pang 10

3 Trường Mầm non Ea Na 15
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

4 Trường Mầm non Ea Tung 7

Trường Mầm non Sơn Ca 255 Trường Mầm non Bình Minh 7

6 Trường Mầm non Sơn Ca 11

69 Phường Tuy Hòa

1 Trường Mầm non Sen Vàng 9
Trường Mầm non Sen Vàng 23

2 Trường Mầm non Hòa An 14

3 Trường Mầm non Hoàng Anh 10

Trường Mầm non Hoàng Anh 284 Trường Mầm non Hoàng Yến 9

5 Trường Mầm non Ninh Tịnh 9

6 Trường Mầm non Sơn Ca 10

Trường Mầm non Sơn Ca 247 Trường Mầm non Hoa Mai 5

8 Trường Mầm non Anh Đào 9

70 Phường Phú Yên

1 Trường Mầm non Phú Thạnh 6

Trường Mầm non Sao Vàng 182 Trường Mầm non Sao Vàng 9

3 Điểm Trường Mầm non Hòa Hiệp Bắc
(KP Uất Lâm nay KP Phú Thạnh 5) 3

4 Trường Mầm non Hoa Hồng 11
Trường Mầm non Hoa Hồng 23

5 Trường Mầm non Hòa Thành 12

71 Phường Bình Kiến

1 Trường Mầm non Bình Kiến 9

Trường Mầm non Bình Kiến 29

2 Trường Mầm non An Phú 9

3 Trường Mầm non Hòa Kiến 9

4 Dự kiến tiếp nhận điểm trường Seong Dong,
Trường Mầm non Ninh Tịnh, phường Tuy Hòa 1

5 Dự kiến tiếp nhận điểm trường Phước Hậu 2 thuộc
Trường Mầm non Ninh Tịnh, phường Tuy Hòa 1

72 Phường Xuân Đài

1 Trường Mầm non Xuân Đài 8
Trường Mầm non Xuân Đài 14

2 Trường Mầm non Xuân Thành 6

73 Phường Sông Cầu

1 Trường Mầm non Xuân Phú 6

TrườngMầm non Sông Cầu 27
2 Trường Mầm non Xuân Yên 5
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

3 Trường Mầm non Xuân Phương 9

4 Trường Mầm non Xuân Thịnh 7

74 Xã Xuân Thọ

1 Trường Mầm non Xuân Lâm 4

Trường Mầm non Xuân Thọ 102 Trường Mầm non Xuân Thọ 1 3

3 Trường Mầm non Xuân Thọ 2 3

75 Xã Xuân Cảnh

1 Trường Mầm Non Xuân Cảnh 7
Trường Mầm Non Xuân Cảnh 14

2 Trường Mầm Non Xuân Bình 7

76 Xã Xuân Lộc

1 Trường Mầm non Xuân Hải 5
Trường Mầm non Xuân Lộc 14

2 Trường Mầm non Xuân Lộc 9

77 Phường Đông Hòa

1 Trường Mầm non Hòa Tân Đông 9

Trường Mầm non Đông Hòa 302 Trường Mầm non Hòa Vinh 12

3 Trường Mầm non Hòa Xuân Tây 9

78 Phường Hòa Hiệp

1 Trường Mầm non Hòa Hiệp Bắc 6

Trường Mầm non Hòa Hiệp 202 Trường Mầm non Hòa Hiệp Trung 7

3 Trường Mầm non Hòa Hiệp Nam 7

79 Xã Hòa Xuân

1 Trường Mầm non Hòa Xuân Đông 7

Trường Mầm non Hòa Xuân 152 Trường Mầm non Hòa Xuân Nam 4

3 Trường Mầm non Hòa Tâm 4

80 Xã Tuy An Đông

1 Trường Mầm non An Thạch 5

Trường Mầm non Tuy An Đông 272 Trường Mầm non An Ninh Tây 10

3 Trường Mầm non An Ninh Đông 12

81 Xã Tuy An Tây

1 Trường Mầm non An Nghiệp 4

Trường Mầm non Tuy An Tây 112 Trường Mầm non An Lĩnh 4

3 Trường Mầm non An Xuân 3

82 Xã Tuy An Nam

1 Trường Mầm non An Chấn 9

Trường Mầm non Tuy An Nam 242 Trường Mầm non An Mỹ 10

3 Trường Mầm non An Thọ 5

83 Xã Tuy An Bắc

1 Trường Mầm non Chí Thạnh 8

Trường Mầm non Tuy An Bắc 18

TrườngMầm non Sông Cầu 27
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

2 Trường Mầm non An Định 4

3 Trường Mầm non An Dân 6

84 Xã Ô Loan

1 Trường Mầm non An Hòa Hải 10

Trường Mầm non Ô Loan 202 Trường Mầm non An Cư 5

3 Trường Mầm non An Hiệp 5

85 Xã Phú Hòa 1

1 Trường Mầm non Hòa Thắng 12

Trường Mầm non Phú Hòa 37

2 Trường Mầm non Phú Hòa 9

3 Trường Mầm non Hòa Định Đông 5

4 Trường Mầm non Hòa Định Tây 7

5 Trường Mầm non Hòa Hội 4

86 Xã Phú Hòa 2

1 Trường Mầm non Hoà Trị 11

Trường Mầm non Sen Vàng 292 Trường Mầm non Hòa Quang Bắc 9

3 Trường Mầm non Hòa Quang Nam 9

87 Xã Tây Hòa

1 Trường Mầm non Hòa Bình1 5

Trường Mầm non Tây Hòa 23
2 Trường Mầm non Hòa Tân Tây 5

3 Trường Mầm non Phú Thứ 6

4 Trường Mầm non Hòa Phong 7

88 Xã Hòa Thịnh

1 Trường Mầm non Hòa Thịnh 6
Trường Mầm non Hòa Thịnh 13

2 Trường Mầm non Hòa Đồng 7

89 Xã Hòa Mỹ

1 Trường Mầm non Hòa Mỹ Đông 5
Trường Mầm non Hòa Mỹ 12

2 Trường Mầm non Hòa Mỹ Tây 7

90 Xã Sơn Thành

1 Trường Mầm non Hoà Phú 5

TrườngMầm non Sơn Thành 182 Trường Mầm non Sơn Thành Đông 9

3 Trường Mầm non Sơn Thành Tây 4

91 Xã Sơn Hòa

1 Trường Mầm non 24/3 7

Trường Mầm non 24/3 202 Trường Mầm non Suối Bạc 8

3 Trường Mầm non Sơn Phước 5

4 Trường Mầm non Sơn Hà 8
Trường Mầm non Sơn Hà 12

5 Trường Mầm non Sơn Nguyên 4

92 Xã Vân Hòa

1 Trường Mầm non Sơn Xuân 2

Trường Mầm non Vân Hòa 8

Trường Mầm non Tuy An Bắc 18
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

2 Trường Mầm non Sơn Long 3

3 Trường Mầm non Sơn Định 3

93 Xã Tây Sơn

1 Trường Mầm non Sơn Hội 5

Trường Mầm non Tây Sơn 132 Trường Mầm non Phước Tân 4

3 Trường Mầm non Cà Lúi 4

94 Xã Suối Trai

1 Trường Mầm non Ea Chà Rang 5

Trường Mầm non Suối Trai 142 Trường Mầm non Suối Trai 4

3 Trường Mầm non Krông Pa 5

95 Xã Ea Ly

1 Trường Mẫu giáo Ea Ly 9
Trường Mẫu giáo Ea Ly 16

2 Trường Mẫu giáo Ea Lâm 7

96 Xã Ea Bá

1 Trường Mẫu giáo Ea Bá 5
Trường Mẫu giáo Ea Bá 11

2 Trường Mẫu giáo Ea Bar 6

97 Xã Đức Bình

1 Trường Mầm non Sơn Giang 6

Trường Mầm non Đức Bình 172 Trường Mầm non Đức Bình Đông 6

3 Trường Mầm non Đức Bình Tây 5

98 Xã Sông Hinh

1 Trường Mẫu giáo Ea Bia 6

Trường Mầm non Ea Trol 162 Trường Mẫu giáo Ea Trol 6

3 Trường Mẫu giáo Sông Hinh 4

4 Trường Mầm non Hoa Mai 19 Giữ nguyên 19

99 Xã Xuân Lãnh

1 Trường Mầm non Xuân Lãnh 9
Trường Mầm non Xuân Lãnh 14

2 Trường Mầm non Đa Lộc 5

100 Xã Phú Mỡ

1 Trường Mầm non Xuân Quang 1 6
Trường Mầm non Phú Mỡ 11

2 Trường Mầm non Phú Mỡ 5

101 Xã Xuân Phước

1 Trường Mầm non Xuân Phước 8
Trường Mầm non Xuân Phước 15

2 Trường Mầm non Xuân Quang 3 7

102 Xã Đồng Xuân

1 Trường Mầm non Phong Lan 7

Trường Mầm non Đồng Xuân 20

2 Trường Mầm non Xuân Long 3

3 Trường Mầm non Xuân Sơn Nam 4

4 Trường Mầm non Xuân Sơn Bắc 3

Trường Mầm non Vân Hòa 8
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường

Số
nhóm/

lớp

5 Trường Mầm non Xuân Quang 2 3

Trường Mầm non Đồng Xuân 20
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC 03
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)

TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Phường Buôn Ma Thuột
1 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 29

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh 43
2 Trường TH Nơ Trang Lơng 14
3 Trường TH Lê Hồng Phong 24

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 46
4 Trường TH Lý Tự Trọng 22
5 Trường TH Ngô Quyền 27

Trường Tiểu học Ngô Quyền 51
6 Trường TH Lê Văn Tám 24
7 Trường TH Trần Phú 21

Trường Tiểu học Trần Phú 518 Trường TH Bế Văn Đàn 10
9 Trường TH Đinh Bộ Lĩnh 20

10 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 27
Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 44

11 Trường TH Trần Văn Ơn 17
12 Trường TH Phan Chu Trinh 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan

Chu Trinh 54
13 Trường THCS Phan Chu Trinh 28
14 Trường THCS Trưng Vương 24

Trường Trung học cơ sở Trưng Vương 42
15 Trường THCS Hàm Nghi 18
16 Trường THCS Hùng Vương 27

Trường Trung học cơ sở Hùng Vương 45
17 Trường THCS Lạc Long Quân 18
18 Trường THCS Phạm Hồng Thái 26

Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái 46
19 Trường THCS Phan Bội Châu 20
20 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 30 Giữ nguyên 30
21 Trường THCS Tân Lợi 42 Giữ nguyên 42
22 Trường TH Võ Thị Sáu 40 Giữ nguyên 40
2 Phường Tân An

1 Trường THCS Ea Tu 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Tu 19

2 Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi 11

3 Trường THCS Trần Quang Diệu 28
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Quang Diệu 694 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 26

5 Trường Tiểu học Lê Đại Hành 15

6 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 16
Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh 45

7 Trường THCS Lương Thế Vinh 29

8 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 18

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 439 Trường Tiểu học Ngô Mây 10

10 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 15

11 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 20
Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 48
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

12 Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 28

3 Phường Tân Lập
1 Trường Tiểu học Kim Đồng 20

Trường Tiểu học Kim Đồng 40
2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 20
3 Trường Tiểu học Nguyễn Du 20

Trường Tiểu học Nguyễn Du 40
4 Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 20
5 Trường Tiểu học Y Jut 25 Giữ nguyên 25
6 Trường THCS Trần Bình Trọng 20 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí

Thanh 45
7 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 25
8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Nguyễn Văn Cừ 42
9 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 16
4 Phường Thành Nhất
1 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thành Nhất 43
2 Trường THCS Thành Nhất 17
3 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 26 Giữ nguyên 26
4 Trường Tiểu học Trần Cao Vân 22

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 38
5 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 16

6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 21 Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc
Kháng 41

7 Trường THCS Đào Duy Từ 20

8 Trường PTDTNT THCS Buôn Ma Thuột 4 Giữ nguyên 4
5 Phường Ea Kao

1 Trường TH Nguyễn Thị Định 15
Trường Tiểu học Tô Hiệu 43

2 Trường TH Tô Hiệu 28

3 Trường TH Phan Đăng Lưu 15
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Trường Tộ 514 Trường TH Thái Phiên 21

5 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 15

6 Trường TH Lê Lai 17
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Lợi 497 Trường TH La Văn Cầu 16

8 Trường THCS Lê Lợi 16

9 Trường THCS Trần Hưng Đạo 27 Giữ nguyên 27

6 Xã Hòa Phú

1 Trường Tiểu học Y Wang 10
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 25

2 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 15

3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 16
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 26

4 Trường Tiểu học Phú Vinh 10

5 Trường Tiểu học Phú Thái 16
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 34

6 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 18

7 Trường Tiểu học Phan Bội Châu 7
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa
Xuân 338 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng 14

9 Trường THCS Hòa Xuân 12

10 Trường THCS Hòa Khánh 13
Trường Trung học cơ sở Hòa Khánh 24

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 48
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

11 Trường THCS Đoàn Kết 11

12 Trường THCS Hòa Phú 26 Giữ nguyên 26

7 Phường Buôn Hồ

1 Trường TH Quang Trung 32 Giữ nguyên 32

2 Trường TH Y Nuê 10
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 29

3 Trường TH Nguyễn Tất Thành 19

4 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 15
Trường Tiểu học Trưng Vương 32

5 Trường TH Trưng Vương 17

6 Trường TH Kim Đồng 21
Trường Tiểu học Kim Đồng 28

7 Trường TH Ama Khê 7

8 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 15

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 369 Trường TH Y Ngông 6

10 Trường TH Nguyễn Trãi 15

11 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 24 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường
Tộ 35

12 Trường THCS Ngô Mây 11

13 Trường THCS Nguyễn Khuyến 23
Trường Tiểu  học và Trung học cơ sở
Nguyễn Khuyến 3714 Trường THCS Trần Phú 7

15 Trường TH Võ Thị Sáu 7

16 Trường THCS Nguyễn Du 17
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du 29

17 Trường THCS Trần Đại Nghĩa 12

18 Trường PTDT Nội trú THCS Buôn Hồ 4 Giữ nguyên 4

8 Phường Cư Bao

1 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 11

Trường Tiểu  học Y Jút 42
2 Trường TH A Ma Jhao 11

3 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 10

4 Trường TH Y Jút 10

5 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 18

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 356 Trường TH Hà Huy Tập 5

7 Trường TH Trần Quốc Tuấn 12

8 Trường TH Lê Quý Đôn 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh
Tiên Hoàng 31

9 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 12

Trường Trung học cơ sở Hòa Khánh 24



22

TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

10 Trường THCS Ngô Quyền 20
Trường Trung học cơ sở Hùng Vương 39

11 Trường THCS Hùng Vương 19

9 Xã Ea Drông

1 Trường TH Lê Lợi 8
Trường Tiểu học Tô Hiệu 22

2 Trường TH Tô Hiệu 14

3 Trường TH Hoàng Văn Thụ 12 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu
Văn An 24

4 Trường THCS Chu Văn An 12

5 Trường TH Nơ Trang Lơng 14

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 366 Trường TH Trần Quốc Toản 13

7 Trường TH và THCS Đinh Núp (cấp Tiểu học) 9

8 Trường THCS Tô Vĩnh Diện 14
Trường Trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện 19

9 Trường TH và THCS Đinh Núp (cấp THCS) 5

10 Xã Ea Súp

1 Trường Tiểu học Cư M'Lan 22

Trường Tiểu học Ea Súp 81
2 Trường Tiểu học Ea Súp 22

3 Trường Tiểu học Lê Lợi 16

4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 21

5 Trường Tiểu học Ea Lê 14
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Văn Trỗi 556 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 22

7 Trường THCS Ea Lê 19

8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 12
Trường Trung học cơ sở Quang Trung 38

9 Trường THCS Quang Trung 26

10 Trường PTDTNT THCS Ea Súp 4 Giữ nguyên 4

11 Xã Ea Rốk

1 Trường TH Lê Hồng Phong 32 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 32

2 Trường TH Kim Đồng 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bế
Văn Đàn

41
3 Trường THCS Bế Văn Đàn 21

4 Trường TH Võ Thị Sáu 10

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 435 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 14

6 Trường TH Ea Rốk 19

7 Trường THCS Lý Tự Trọng 8
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Đình Chinh

448 Trường THCS Lê Đình Chinh 20

9 Trường TH Lê Văn Tám 16

10 Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Ea Rốk Chưa đi vào
hoạt động

12 Xã Ea Bung

1 Trường TH Ea Bung 11 Giữ nguyên 11

Sáp nhập về
trường nội trú

liên cấp sau khi
thành lập

2 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 10 Giữ nguyên 10

3 Trường TH Trần Quốc Toản 13 Giữ nguyên 13
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

4 Trường THCS Ea Bung 8 Giữ nguyên 8

5 Trường THCS Lê Quý Đôn 11 Giữ nguyên 11

13 Xã Ia Rvê

1 Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 18
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Ia Rvê 402 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An 12

3 Trường THCS Nguyễn Thị Định 10

14 Xã Ia Lốp

1 Trường TH Cầm Bá Thước 10
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Ia Lốp 342 Trường TH Nguyễn Trãi 13

3 Trường THCS Trần Hưng Đạo 11

15 Xã Ea Wer

1 Trường THCS Lê Hồng Phong 10
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Hồng Phong 482 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 19

3 Trường TH Nguyễn Du 19

4 Trường THCS Hồ Tùng Mậu 28
Trường Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu 46

5 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 18

6 Trường TH Lương Thế Vinh 26

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 557 Trường TH Hoàng Văn Thụ 16

8 Trường TH Lê Lợi 13

9 Trường PTDTNT THCS Buôn Đôn 4 Giữ nguyên 4

16 Xã Ea Nuôl

1 Trường TH Trần Quốc Toản 19
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 31

2 Trường TH Lê Quý Đôn 12

3 Trường TH Bùi Thị Xuân 13 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Hưng Đạo 32

4 Trường THCS Trần Hưng Đạo 19

5 Trường TH Nguyễn Trãi 15 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Bỉnh Khiêm 34

6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 19

7 Trường TH Kim Đồng 14
Trường Tiểu học Lê Văn Tám 34

8 Trường TH Lê Văn Tám 20

9 Trường TH Nguyễn Huệ 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Quang Diệu 42

10 Trường THCS Trần Quang Diệu 22

11 Trường TH và THCS Ama Trang Lơng 34 Giữ nguyên 34

17 Xã Buôn Đôn

1 Trường TH Y Jút 27 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và
Trung học cơ sở Buôn Đôn 41

2 Trường THCS Võ Thị Sáu 14

18 Xã Ea Kiết

1 Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu 11
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Hoàng Văn Thụ 612 Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi 30

3 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 20

4 Trường THCS Trần Quang Diệu 17
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Quang Diệu 49

Sáp nhập về
trường nội trú

liên cấp sau khi
thành lập
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 21

6 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 11

19 Xã Quảng Phú

1 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 19
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 40

2 Trường Tiểu học Lê Lợi 21

3 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 12

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 484 Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 26

5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 10

6 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 20
Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 35

7 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 15

8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Quang Trung 389 Trường Tiểu học Quang Trung 15

10 Trường Tiểu học Trần Phú 10

11 Trường THCS Lê Hồng Phong 15 Trường Trung học cơ sở Y Ngông Niê
K'dăm 42

12 Trường THCS Y Ngông Niê K'dăm 27

13 Trường THCS Lương Thế Vinh 25 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất
Thành 44

14 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 19

15 Trường Phổ thông DTNT THCS Cư M'gar 4 Giữ nguyên 4

20 Xã Ea M'Droh

1 Trường THCS Ngô Mây 11
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  Ngô
Mây 362 Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 10

3 Trường TH Bùi Thị Xuân 15

4 Trường Lý Thường Kiệt 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Huệ 525 Trường THCS Nguyễn Huệ 15

6 Trường TH và THCS Hùng Vương 17

7 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 22
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 31

8 Trường TH Ngô Gia Tự 9
9 Trường THCS Phan Đình Phùng 22 Giữ nguyên 22

21 Xã Cuôr Đăng
1 Trường Tiểu học Chu Văn An 28

Trường Tiểu học Chu Văn An 53
2 Trường Tiểu học Phan Bội Châu 25

3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 32
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Khuyến 48

4 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 16

5 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 27 Giữ nguyên 27

22 Xã Cư M’gar

1 Trường TH Ama Trang Lơng 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ama
Trang Lơng 452 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 10

3 Trường THCS Cao Bá Quát 15

4 Trường Trưng Vương 22

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y Jút 655 Trường TH Y Jút 20

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Quang Diệu 49
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 23

7 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Chí Thanh 34

8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14

23 Xã Ea Tul

1 Trường TH Phan Chu Trinh 26
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 36

2 Trường TH Nguyễn Công Trứ 10

3 Trường TH Võ Thị Sáu 10
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 32

4 Trường TH Lê Quý Đôn 22

5 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 15 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Đức Cảnh 25

6 Trường THCS Nguyễn Văn Bé 10

7 Trường THCS Ea Tul 19
Trường Trung học cơ sở Ea Tul 37

8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 18

9 Trường TH và THCS Đinh Núp 30 Giữ nguyên 30

24 Xã Pơng Drang

1 Trường TH Kim Đồng 5
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý
Tự Trọng 352 Trường THCS Lý Tự Trọng 18

3 Trường THCS Nguyễn Huệ 12

4 Trường THCS Lê Hồng Phong 21
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong 31

5 Trường THCS Nguyễn Công Trứ 10

6 Trường TH Lê Lợi 23

Trường Tiểu học Lê Lợi 407 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 10

8 Trường TH Tôn Đức Thắng 7

9 Trường TH Lê Đình Chinh 15

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 3610 Trường TH Y Jút 9

11 Trường TH Lê Văn Tám 12

25 Xã Krông Búk

1 Trường TH Mai Thúc Loan 15
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 33

2 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 18

3 Trường TH Hoàng Hoa Thám 10

Trường Tiểu học Ama Khê 304 Trường TH Ama Khê 10

5 Trường TH Trần Quang Diệu 10

6 Trường TH Hoàng Diệu 21
Trường Tiểu học Y Ngông 31

7 Trường TH Y Ngông 10

8 Trường TH Hai Bà Trưng 12
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan
Bội Châu 369 Trường THCS Phan Bội Châu 13

10 Trường THCS Phan Đình Phùng 11

11 Trường THCS Phan Chu Trinh 21 Giữ nguyên 21

12 Trường PTDTNT THCS Krông Búk 4 Giữ nguyên 4

26 Xã Cư Pơng

1 Trường TH Phạm Hồng Thái 22
Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 38

2 Tường TH La Văn Cầu 16

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y Jút 65
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

3 Trường TH Ama Pui 13 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ama
Pui 36

4 Trường THCS Ngô Gia Tự 23

5 Trường PTDTBT TH và THCS Bùi Thị Xuân 15 Giữ nguyên 15

27 Xã Ea Khăl

1 Trường Tiểu học Ea Khăl 15

Trường Tiểu học Ea Khăl 51
2 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 14

3 Trường Tiểu học Lê Duẩn 10

4
Trường TH-THCS Đam San (Tiểu học) 12

Trường TH-THCS Đam San (THCS) 7

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong 365 Trường THCS Lê Hồng Phong 21

6 Trường THCS Hùng Vương 8

7 Trường Tiểu học Cư KTây 15

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư
Ktây 48

8 Trường Tiểu học Ea Tir 17

9 Trường THCS Vừ A Dính 8

10 Trường THCS Bế Văn Đàn 8

28 Xã Ea Drăng

1 Trường THCS Nguyễn Du 17 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Du 35

2 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân 18

3 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 12 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nơ
Trang Lơng 27

4 Trường Tiểu Học Nơ Trang Lơng 15

5 Trường THCS Y Jút 16
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y Jút 31

6 Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi 15

7 Trường Tiểu học Dliê Yang 20 Giữ nguyên 20

8 Trường Tiểu học Thuần Mẫn 17
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 36

9 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 19

10 Trường TH-THCS Phan Bội Châu 18 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan
Bội Châu 40

11 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 22

12 Trường Tiểu Học Kim Đồng 25 Giữ nguyên 25

13 Trường THCS Ngô Quyền 20 Giữ nguyên 20

14 Trường THCS Lê Quý Đôn 19 Giữ nguyên 19

15 Trường PTDTNT THCS Ea H'leo 4 Giữ nguyên 4

29 Xã Ea Wy

1 Trường TH Phan Chu Trinh 15
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 30

2 Trường TH Nguyễn Trường Tộ 15

3 Trường TH Ea Wy 14

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ
Thị Sáu 55

4 Trường TH Trần Quốc Toản 15

5 Trường TH- THCS Võ Thị Sáu 18

6 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 8

7 Trường THCS Tô Hiệu 12
Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu 20
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

8 Trường THCS Ngô Mây 8

9 Trường TH Lê Đình Chinh 16 Giữ nguyên 16

30 Xã Ea H’leo

1 Trường TH Nguyễn Huệ 22
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 37

2 Trường TH Ea H'Leo 15

3 Trường TH-THCS Nguyễn Bá Ngọc 18 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu
Văn An 38

4 Trường THCS Chu Văn An 20

31 Xã Ea Hiao

1 Trường TH Ea Sol 15
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 40

2 Trường TH Nguyễn Khuyến 25

3 Trường TH Trần Quốc Tuấn 15
Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 30

4 Trường TH Ea Hiao 15

5 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 Giữ nguyên 17

6 Trường THCS Lê Lợi 16 Giữ nguyên 16

7 Trường TH-THCS Nơ Trang Gưh 27 Giữ nguyên 27

8 Trường TH-THCS Lê Lai 24 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Lai 33

9 Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám 9

32 Xã Krông Năng

1 Trường TH Trần Quốc Toản 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Quý Đôn 612 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 20

3 Trường THCS Lê Quý Đôn 21

4 Trường TH Phú Lộc 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú
Lộc 43

5 Trường THCS Phú Lộc 17

6 Trường TH Ea Hồ 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Hồ 457 Trường TH Ea Truôl 10

8 Trường THCS Y Jut 15

9 Trường TH&THCS Quang Trung 27 Giữ nguyên 27

10 Trường PTDTNT THCS Krông Năng 4 Giữ nguyên 4

33 Xã Dliê Ya

1 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 8
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 38

2 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 30

3 Trường Tiểu học Dliê Ya 27
Trường Tiểu học Dliê Ya 38

4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 11

5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé 24
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé 33

6 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 9

7 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 5 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Phú 28

8 Trường THCS Trần Phú 23

9 Trường TH& THCS Hà Huy Tập 23 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Du 46

Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu 20
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

10 Trường THCS Nguyễn Du 23

11 Trường THCS Ama Trang Lơng 21 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ama
Trang Lơng 53

12 Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai 32

34 Xã Tam Giang

1 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 23 Giữ nguyên 23

2 Trường TH Kim Đồng 23
Trường Tiểu học Kim Đồng 33

3 Trường TH Tam Trung 10

4 Trường THCS Trần Hưng Đạo 15
Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 32

5 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 17

6 Trường TH&THCS Nguyễn Trãi 26 Giữ nguyên 26

35 Xã Phú Xuân

1 Trường TH Phan Chu Trinh 10

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 312 Trường TH Phú Xuân 1 10

3 Trường TH Lý Thường Kiệt 11

4 Trường TH Minh Hà 14
Trường Tiểu học Ea Dăh 28

5 Trường TH Ea Dăh 14

6 Trường THCS Phú Xuân 14
Trường Trung học cơ sở Phú Xuân 31

7 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 17

8 Trường TH&THCS Lê Duẩn 22 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Duẩn 36

9 Trường THCS Chu Văn An 14

10 Trường TH Võ Thị Sáu 27 Giữ nguyên 27

36 Xã Krông Pắc

1 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 34 Giữ nguyên 34

2 Trường Tiểu học Chu Văn An 28 Giữ nguyên 28

3 Trường THCS Phước An 40 Giữ nguyên 40

4 Trường PTDT NT THCS Krông Pắc 4 Giữ nguyên 4

5 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng 24
Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng 32

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (điểm Buôn Jung) 8

6 Trường Tiểu học Cù Chính Lan 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Yông 42

7 Trường THCS Ea Yông 23

8 Trường Tiểu học Trần Phú 10

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Phú 48

9 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng 18

10 Trường THCS Hòa An 8

11 Trường THCS Võ Thị Sáu 12

12 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 16
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Viết Xuân 4413 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 18

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Du 46
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

14 Trường Tiểu học Hòa Tiến 10

15 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 14 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Văn Trỗi 24

16 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 10

37 Xã Ea Knuếc

1 Trường Tiểu học Cư Pul 18

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé 582 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé 20

3 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 20

4 Trường Tiểu học Ngô Quyền 19

Trường Tiểu học Ngô Quyền 54
5 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 10

6 Trường Tiểu học Y Jút 15

7 Trường Tiểu học Lê Lợi 10

8 Trường Tiểu học Cao Thắng 18
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Văn Ơn 589 Trường THCS Trần Văn Ơn 19

10 Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám 21

11 Trường THCS Hòa Đông 22

Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh 4512 Trường THCS Lê Đình Chính 11

13 Trường THCS Tháng 10 12

38 Xã Tân Tiến

1 Trường TH Ngô Gia Tự 22
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô
Gia Tự 612 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 20

3 Trường THCS Ngô Gia Tự 19

4 Trường TH Lý Tự Trọng 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý
Tự Trọng 32

5 Trường THCS Ea Uy 12

6 Trường TH Đinh Núp 33 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh
Núp 52

7 Trường THCS Ea Yiêng 19

39 Xã Ea Phê

1 Trường TH Kim Đồng 10
Trường Tiểu học Kim Đồng 25

2 Trường TH Hà Huy Tập 15

3 Trường TH Phan Chu Trinh 19
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 28

4 Trường TH Quang Trung 9

5 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 24 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Đức Cảnh 36

6 Trường THCS Ea Hiu 12

7 Trường TH Phước Thọ 8
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Phê 388 Trường TH Buôn Puăn 13

9 Trường THCS Ea Phê 17

10 Trường TH Tô Hiệu 22 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Hoàng Văn Thụ 41

11 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 19

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Viết Xuân 44
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

12 Trường TH Trần Quốc Toản 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Huỳnh Thúc Kháng 45

13 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 25

40 Xã Ea Kly

1 Trường THCS Ea Kly 9
Trường Tiểu học và Trung  học cơ sở
Nguyễn Thị Minh Khai 47

2 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 19
3 Trường TH Lê Quý Đôn 11
4 Trường TH Phạm Văn Đồng 8
5 Trường TH La Văn Cầu 10

Trường Tiểu học Krông Búk 376 Trường TH Lý Thường Kiệt 13
7 Trường TH Krông Búk 14
8 Trường TH Hoàng Hoa Thám 10

Trường Tiểu học Ea Kly 48
9 Trường TH Ea Kly 8

10 Trường TH Nguyễn Du 8
11 Trường TH Phan Đình Phùng 22
12 Trường THCS 719 30 Giữ nguyên 30
41 Xã Vụ Bổn
1 Trường THCS Vụ Bổn 20

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vụ
Bổn 57

2 Trường TH Phan Bội Châu 10
3 Trường TH Nguyễn Trãi 15

Trường TH Hoàng Diệu (điểm chính) 12
4 Trường THCS Ngô Mây 14

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô
Mây 475 Trường TH Trần Hưng Đạo 20

6 Trường TH Hoàng Diệu (điểm phụ) 13
42 Xã Ea Kar
1 Trường TH Lê Quý Đôn (điểm chính) 17

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 27
2 Trường TH Hoàng Văn Thụ 10
3 Trường TH Ngô Thì Nhậm 13

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 33
4 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 20
5 Trường TH Trần Hưng Đạo 27

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 37
6 Trường TH Lê Hồng Phong 10
7 Trường TH Nguyễn Văn Bé 15

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Bỉnh Khiêm 358 Trường TH Trưng Vương 10

9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 10
10 Trường TH Nguyễn Văn Cừ 13

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Phú 3711 Trường TH Trần Văn Ơn 10

12 Trường THCS Trần Phú 14
13 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 9

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Văn Trỗi 31Trường TH Lê Quý Đôn 3

14 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 19
15 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 15

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Lương Thế Vinh 3716 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 10

17 Trường THCS Lương Thế Vinh 12
18 Trường TH Lê Lợi 20

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Đình Chiểu 4419 Trường TH Ngô Quyền 9

20 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 15
21 Trường TH Mạc Thị Bưởi 13

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Đức Cảnh 3022 Trường TH Trưng Vương 5

23 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 12
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

24 Trường THCS Chu Văn An 20
Trường Trung học cơ sở Chu Văn An 38

25 Trường THCS Nguyễn Khuyến 18
26 Trường PTDTNT THCS Ea Kar 4 Giữ nguyên 4
43 Xã Ea Ô
1 Trường THCS Phan Đình Phùng 21

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Văn Tám 522 Trường TH Lê Văn Tám 21

3 Trường TH Đào Duy Từ 10
4 Trường TH Nguyễn Thái Học 19

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ 30
5 Trường TH Nguyễn Công Trứ 11
6 Trường TH Trần Bình Trọng 17 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Phạm Hồng Thái 37
7 Trường THCS Phạm Hồng Thái 20

44 Xã Ea Knốp
1 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 19

Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ
sở Hùng Vương 492 Trường Tiểu học Kim Đồng 10

3 Trường THCS Hùng Vương 20
4 Trường Tiểu học Nguyễn Du 10

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh
Tiên Hoàng 395 Trường Tiểu học Tô Hiệu 13

6 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 16
7 Trường Tiểu học La Văn Cầu 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao

Bá Quát 33
8 Trường THCS Cao Bá Quát 14
9 Trường Tiểu học Trần Cao Vân 11 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý

Tự Trọng 29
10 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 18
45 Xã Cư Yang
1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 14

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Hoàng Hoa Thám 412 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 17

3 Trường TH Hà Huy Tập 10
4 Trường THCS Phan Đăng Lưu 12 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan

Đăng Lưu 31
5 Trường TH Lý Thường Kiệt 19
6 Trường TH&THCS Vừ A Dính 15 Giữ nguyên 15

46 Xã Ea Păl
1 Trường THCS Phan Chu Trinh 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan

Chu Trinh 40
2 Trường TH Võ Thị Sáu 20
3 Trường THCS Hoàng Diệu 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Hoàng Diệu 21
4 Trường TH Lê Đình Chinh 13

47 Xã M’Drắk
1 Trường TH Kim Đồng 21

Trường Tiểu học Kim Đồng 592 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 21
3 Trường TH Chu Văn An 17
4 Trường TH&THCS Trần Phú 17 Giữ nguyên 17
5 Trường THCS Hùng Vương 14

Trường Trung học cơ sở Hùng Vương 31
6 Trường THCS Trần Hưng Đạo 17

48 Xã Ea Riêng
1 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 10

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Đình Chinh 42

2 Trường TH Nguyễn Văn Bé 16
3 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 6
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

4 Trường THCS Lê Đình Chinh 10
5 Trường TH Lê Văn Tám 15 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Nguyễn Trãi 26
6 Trường THCS Nguyễn Trãi 11

49 Xã Cư M’ta
1 Trường TH Võ Thị Sáu 23

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô
Quyền 542 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 19

3 Trường THCS Ngô Quyền 12

4 Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp 10 Giữ nguyên 10

5 Trường PTDTNT THCS M'Drắk 4 Giữ nguyên 4

50 Xã Krông Á

1 Trường TH Đinh Tiên Hoàng 20
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 31

2 Trường TH La Văn Cầu 11

3 Tường TH Ngô Gia Tự 15 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan
Đình Phùng 24

4 Trường THCS Phan Đình Phùng 9

5 Trường PTDTBT THCS Tô Hiệu 13 Giữ nguyên

51 Xã Cư Prao

1 Trường Tiểu học Nguyễn Du 10
Trường Tiểu học Nguyễn Du 20

2 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 10

3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý
Tự Trọng 31

4 Trường THCS Lý Tự Trọng 12

5 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Khuyến 9 Giữ nguyên 9

52 Xã Ea Trang

1 Trường PTDTBT TH Trần Quốc Toản 18 Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học
cơ sở Phan Bội Châu 30

2 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu 12

3 Trường TH Nơ Trang Lơng 10 Giữ nguyên 10

53 Xã Hòa Sơn

1 Trường TH Sơn Đông 15
Trường Tiểu học Hòa Sơn 27

2 Trường TH Sơn Tây 12

3 Trường TH Êa Trul 25 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Êa
Trul 35

4 Trường THCS Hùng Vương 10

5 Trường THCS Hòa Sơn 15
Trường Trung học cơ sở Hòa Sơn 25

6 Trường THCS Êa Trul 10

7 Trường TH Yang Reh 25 Giữ nguyên 25

54 Xã Dang Kang

1 Trường Tiểu học Thăng Bình 14

Trường Tiểu học Dang Kang 392 Trường Tiểu học Yang Kang I 17

3 Trường Tiểu học Yang Kang II 8

4 Trường THCS Dang Kang 11
Trường Trung học cơ sở Dang Kang 20

5 Trường THCS Cư Kty 9

6 Trường Tiểu học Hòa Thành 10
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý
Tự Trọng 33

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Đình Chinh 42
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

7 Trường THCS Lý Tự Trọng 8

8 Trường TH và THCS Hòa Tân 15

55 Xã Krông Bông

1 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 12 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Quang Trung 20

2 Trường THCS Quang Trung 8

3 Trường TH Lê Hồng Phong 24 Giữ nguyên 24

4 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 15 Giữ nguyên 15

5 Trường TH và THCS Hòa Lễ 22 Giữ nguyên 22

6 Trường TH và THCS Khuê Ngọc Điền 18 Giữ nguyên 18

7 Trường PTDT Nội trú THCS Krông Bông 4 Giữ nguyên 4

56 Xã Yang Mao

1 Trường TH Yang Mao 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Yang Mao 28

2 Trường THCS Yang Mao 9

3 Trường TH Nhân Giang 10 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Yang Hăn 24

4 Trường THCS Yang Hăn 14

5 Trường TH  Cư Drăm 17 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư
Drăm 28

6 Trường THCS  Cư Drăm 11

7 Trường TH Yang Hăn 37 Giữ nguyên 37

57 Xã Cư Pui

1 Trường TH Cư Pui II 36
Trường Tiểu học Cư Pui II 48

2 Trường TH Ea Bar 12

3 Trường TH Cẩm Phong 11
Trường Tiểu học Cư Pui I 36

4 Trường TH Cư Pui I 25

Trường TH Cẩm Phong (điểm trường) 18
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa
Phong 475 Trường TH Sơn Phong 10

6 Trường THCS Hòa Phong 19

7 Trường THCS Cư Pui 32 Giữ nguyên 32

58 Xã Liên Sơn Lắk

1 Trường THCS Nguyễn Trãi 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Trãi 532 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 27

3 Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm 6

4 Trường THCS Chu Văn An 19

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y Jút 555 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 15

6 Trường Tiểu học Y Jút 21

7 Trường Tiểu học Trần Phú 28 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Phú 42

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý
Tự Trọng 33
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 14

9 Trường PTDTNT THCS Lắk 4 Giữ nguyên 4

59 Xã Đắk Liêng

1 Trường Tiểu học Kim Đồng 10

Trường Tiểu học Kim Đồng 422 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 19

3 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 13

4 Trường THCS Võ Thị Sáu 15 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức
Cảnh 23

5 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh 8

6 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 18
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Quý Đôn 377 Trường THCS Lê Quý Đôn 8

8 Trường TH&THCS Lê Đình Chinh 11

60 Xã Nam Ka

1 Trường TH Nơ Trang Lơng 11

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam
Ka 36

2 Trường THCS Hùng Vương 4

3 Trường TH Ngô Gia Tự 13

4 Trường THCS Trần Quốc Toản 8

61 Xã Đắk Phơi

1 Trường TH Lý Tự Trọng 21

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y
Ngông Niê Kđăm 432 Trường THCS Nguyễn Du 12

3 Trường Tiểu học Y Ngông Niê Kđăm 10

4 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 28 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê
Lợi 42

5 Trường THCS Lê Lợi 14

62 Xã Krông Nô

1 Trường TH Quang Trung 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Quang Trung 36

2 Trường THCS Trần Hưng Đạo 16

3 Trường TH Lê Văn Tám 19 Giữ nguyên 19

63 Xã Ea Ning

1 Trường THCS Chư Quynh 12 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Chí Thanh 31

2 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 19

3 Trường THCS Ea H'Nin 18 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Ning 41

4 Trường TH Ngô Gia Tự 23

5 Trường THCS Chư Êwi 15
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Huệ 416 Trường TH Nguyễn Huệ 13

7 Trường TH Bế Văn Đàn 13

8 Trường THCS Ea Hu 14
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Tất Thành 38

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Phú 42
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

9 Trường TH Phan Chu Trinh 14

10 Trường TH Nguyễn Tất Thành 10

64 Xã Dray Bhăng

1 Trường TH Kim Châu 16
Trường Tiểu học Kim Châu 37

2 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 21

3 Tường TH Y Jut 17
Trường Tiểu học Y Jut 32

4 Trường TH Hoàng Hanh 15

5 Trường TH Phạm Hồng Thái 22
Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 44

6 Trường TH Nguyễn Văn Bé 22

7 Trường THCS Giang Sơn 10
Trường Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh 24

8 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh 14

9 Trường THCS Dray Bhăng 19
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dray
Bhăng 4010 Trường THCS Ea Bhốk 12

11 Trường TH Ngô Quyền 9

12 Trường PTDTNT THCS Cư Kuin 4 Giữ nguyên 4

65 Xã Ea Ktur

1 Trường TH Kim Đồng 17
Trường Tiểu học Kim Đồng 32

2 Trường TH Ea Mtá 15

3 Trường TH N Trang Lơng 19
Trường Tiểu học Kpă Klơng 34

4 Trường TH Kpă Klơng 15

5 Trường THCS 19/8 15 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình
Chiểu 32

6 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 17

7 Trường TH Quang Trung 20 Trường Trường Tiểu  học và Trung học cơ
sở Quang Trung 38

8 Trường THCS Trung Hoà 18

9 Trường TH Ea Tiêu 19
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt
Đức 4310 Trường TH Nguyễn Du 14

11 Trường THCS Việt Đức 10

12 Trường TH Trần Văn Ơn 20
Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 33

13 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 13

14 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm 14
Trường Trung học cơ sở Ea Tiêu 31

15 Trường THCS Ea Tiêu 17

66 Xã Krông Ana

1 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 18

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Văn Trỗi 66

2 Trường TH Trần Quốc Toản 23

3 Trường THCS Lê Đình Chinh 13

4 Trường THCS Lê Văn Tám 12

5 Trường TH Krông Ana 29

Trường Tiểu học Trần Phú 806 Trường TH Trần Phú 24

7 Trường TH Lý Tự Trọng 27

8 Trường THCS Buôn Trấp 32 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất
Thành 48

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Tất Thành 38
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

9 Trường THCS Lương Thế Vinh 16

10 Trường PT DTNT THCS Krông Ana 4 Giữ nguyên 4

67 Xã Dur Kmăl

1 Trường TH Y Ngông 15
Trường Tiểu học Y Ngông 33

2 Trường TH Hoàng Văn Thụ 18

3 Trường TH Tây Phong 17 Giữ nguyên 17

4 Trường THCS Võ Nguyên Giáp 20 Giữ nguyên 20

68 Xã Ea Na

1 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 33 Giữ nguyên 33

2 Trường Tiểu học Hà Huy Tập 24
Trường Tiểu học Hà Huy Tập 36

3 Trường Tiểu học Dray Sap 12

4 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 22
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 45

5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 23

6 Trường THCS Nguyễn Trãi 23
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 40

7 Trường THCS Lê Quý Đôn 17

8 Trường Tiểu học Ea Bông 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô
Hiệu 42

9 Trường THCS Tô Hiệu 22

69 Phường Tuy Hòa

1 Trường TH&THCS Võ Văn Kiệt 18
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ
Văn Kiệt 542 Trường TH Lê Lợi 10

3 Trường THCS Hòa An 26

4 Trường TH Kim Đồng 15
Trường Tiểu học Âu Cơ 59

5 Trường TH Âu Cơ 44

6 Trường TH Trưng Vương 45 Giữ nguyên 45

7 Trường TH Hòa An 1 18
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 38

8 Trường TH Hòa An 2 20

9 Trường TH Lạc Long Quân 40
Trường Tiểu học Lạc Long Quân 56

10 Trường TH Bùi Thị Xuân 30

11 Trường TH Đào Duy Từ 21

Trường Tiểu học Đào Duy Từ 59Trường TH và THCS Nguyễn Du (Bậc Tiểu học) 17

12 Trường TH Hòa Trị 2 21

13 Trường THCS Hùng Vương 40
Trường Trung học cơ sở Hùng Vương 55

14 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 15

15 Trường THCS Trần Quốc Toản 37 Giữ nguyên 37

16 Trường THCS Lương Thế Vinh 39 Giữ nguyên 39

17 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 22

Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 45

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất
Thành 48
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

18 Trường THCS Lý Tự Trọng 14

19 Trường TH và THCS Nguyễn Du (Bậc THCS) 9

70 Phường Phú Yên

1 Trường Tiểu học Chu Văn An 26

Trường Tiểu học Chu Văn An 37Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (điểm đường Hồng
Bàng) 11

2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 30
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 47

3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (điểm đường Thăng
Long) 17

4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 15

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tôn
Đức Thắng 68

5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 20

Điểm Trường Tiểu học Hòa Bình I (Khu phố Phú
Nông) 5

6 Trường THCS Tôn Đức Thắng 28
7 Trường THCS Nguyễn Thị Định 19

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định 56
8 Trường THCS Trần Hưng Đạo 37

71 Phường Bình Kiến
1 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần

Phú 32
2 Trường THCS Trần Phú 13

3 Trường TH Nguyễn Kim Vang 20
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Kim Vang 484 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ 14

Dự kiến tiếp nhận điểm trường Phước Hậu 1 của
Trường TH Bùi Thị Xuân, phường Tuy Hòa 14

5 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 23 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Hữu Thọ 36

6 Trường THCS Trần Cao Vân 13

72 Phường Xuân Đài
1 Trường TH Xuân Đài 24

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Hồng Sơn 662 Trường TH Xuân Thành 25

3 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn 17
73 Phường Sông Cầu
1 Trường Tiểu học Xuân Phú 21

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sông
Cầu 722 Trường Tiểu học Sông Cầu 25

3 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 26
4 Trường Tiểu học Xuân Thịnh 24 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Xuân Thịnh 37
5 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 13
6 Trường Tiểu học Xuân Yên 10 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Xuân Phương 28
7 Trường TH và THCS Xuân Phương 18
8 Trường TH và THCS Lê Quý Đôn 25 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê

Thánh Tông 42
9 Trường TH và THCS Lê Thánh Tông 17

74 Xã Xuân Thọ
1 Trường TH và THCS Xuân Lâm (TH) 11

Trường Tiểu học Xuân Thọ 362 Trường TH và THCS Xuân Thọ 1 (TH) 10
3 Trường TH và THCS Xuân Thọ 2 (TH) 15

Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 45
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Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

4 Trường TH và THCS Xuân Lâm (THCS) 6
Trường Trung học cơ sở Xuân Thọ 225 Trường TH và THCS Xuân Thọ 1 (THCS) 12

6 Trường TH và THCS Xuân Thọ 2 (THCS) 4

75 Xã Xuân Cảnh

1 Trường TH Xuân Cảnh 20
Trường Tiểu học Xuân Cảnh 45

2 Trường TH Xuân Bình 25

3 Trường TH và THCS Cù Chính Lan 21 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Xuân Cảnh 33

4 Trường THCS Triệu Thị Trinh 12

76 Xã Xuân Lộc

1 Trường Tiểu học Xuân Hải 29 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô
Vĩnh Diện 44

2 Trường THCS Tô Vĩnh Diện 15

3 Trường Tiểu học Xuân Lộc 3 23 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi
Thị Xuân 51

4 Trường THCS Bùi Thị Xuân 28

5 Trường Tiểu học Xuân Lộc 1 15
Trường Tiểu học Xuân Lộc 30

6 Trường Tiểu học Xuân Lộc 2 15

77 Phường Đông Hòa

1 Trường Tiểu học Chu Văn An 15
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Hoàng Hoa Thám 492 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 15

3 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 19

4 Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 15
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 35

5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 20

6 Trường Tiểu học Kim Đồng 14
Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy 28

7 Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy 14

8 Trường THCS Trần Hưng Đạo 29 Giữ nguyên 29

9 Trường THCS Quang Trung 20 Giữ nguyên 20

78 Phường Hòa Hiệp

1 Trường TH Lý Tự Trọng 29
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 54

2 Trường TH Võ Nguyên Giáp 25

3 Trường TH Nguyễn Trãi 16
Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực 34

4 Trường TH Nguyễn Hữu Dực 18

5 Trường TH Phạm Văn Đồng 15
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Kiệt 586 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 20

7 Trường THCS Trần Kiệt 23

8 Trường THCS Trường Chinh 21
Trường Trung học cơ sở Lương Tấn Thịnh 63

9 Trường THCS Lương Tấn Thịnh 42

79 Xã Hòa Xuân

1 Trường Tiểu học Trần Phú 31
Trường Tiểu học Trần Phú 39

2 Trường TH và THCS Trần Nhân Tông (Bậc TH) 8
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

3 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 23 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí
Thanh 30

Trường TH và THCS Trần Nhân Tông (Bậc THCS) 7

4 Trường TH và THCS Lê Thánh Tôn 19 Giữ nguyên 19

80 Xã Tuy An Đông

1 Trường Tiểu học An Ninh Đông số 1 25
Trường Tiểu học An Ninh Đông 48

2 Trường Tiểu học An Ninh Đông số 2 23
3 Trường Trung học cơ sở An Ninh Tây 22

Trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ 48
4 Trường Trung học cơ sở Châu Kim Huệ 26
5 Trường Tiểu học An Ninh Tây 33 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê

Duẩn 61
6 Trường TH và THCS Lê Duẩn 28

81 Xã Tuy An Tây
1 Trường Tiểu học An Nghiệp 10

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Hoa 402 Trường TH và THCS Nguyễn Hoa 19

3 Trường TH và THCS An Xuân 11
82 Xã Tuy An Nam
1 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Loan 29

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Loan 59
2 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 30
3 Trường Tiểu học và THCS An Thọ 19

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần
Rịa 584 Trường THCS Nguyễn Thái Bình 20

5 Trường THCS Trần Rịa 19
83 Xã Tuy An Bắc
1 Trường TH Chí Thạnh 27

Trường Tiểu học Tuy An Bắc 37
2 Trường TH An Định 10
3 Trường TH An Dân 16

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuy
An Bắc 474 Trường THCS Lê Thánh Tông 12

5 Trường THCS Võ Trứ 19
84 Xã Ô Loan
1 Trường Tiểu học An Cư 25

Trường Tiểu học Ô Loan 45
2 Trường Tiểu học An Hiệp 20
3 Trường Tiểu học An Hòa 1 14

Trường Tiểu học An Hòa 33
4 Trường Tiểu học An Hòa 2 19

Trường TH và THCS An Hải (Bậc TH) 13
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Huỳnh Thúc Kháng 425 Trường TH và THCS An Hải (Bậc THCS) 8

6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 21
7 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 17

Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 29
8 Trường THCS An Hiệp 12

85 Xã Phú Hòa 1
1 Trường TH Hòa Thắng 1 16

Trường Tiểu học Hòa Thắng 37
2 Trường TH Hòa Thắng 2 21
3 Trường TH Hòa Định Đông 11

Trường Tiểu học Phú Hòa 34
4 Trường TH Phú Hòa 23
5 Trường TH Hòa Định Tây 21

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa
Định Tây 60
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

6 Trường THCS Hòa Định Tây 14
7 Trường TH và THCS Hòa Hội 25
8 Trường THCS Phú Hòa 23

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo 49
9 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo 26

86 Xã Phú Hòa 2

1 Trường TH Hòa Trị 1 23 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Lương Văn Chánh 55

2 Trường THCS Lương Văn Chánh 32

3 Trường TH Hòa Quang Bắc 28
Trường Tiểu học Quang Trung 57

4 Trường TH Hòa Quang Nam 29

5 Trường THCS Trần Hào 17
Trường Trung học cơ sở Trần Hào 36

6 Trường THCS Hòa Quang 19

87 Xã Tây Hòa

1 Trường THCS Nguyễn Anh Hào 16
Trường Trung học cơ sở Phạm Đình Quy 36

2 Trường THCS Phạm Đình Quy 20

3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 28 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Tất Thành 58

4 Trường TH Phú Thứ 30

5 Trường TH Hòa Bình 1 24
Trường Tiểu học Nguyễn Anh Hào 46

6 Trường TH Hòa Tân Tây 22

7 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 20 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Huỳnh Thúc Kháng 48

8 Trường TH Hòa Phong 28

88 Xã Hòa Thịnh

1 Trường Tiểu học Hòa Thịnh 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Đồng Khởi 47

2 Trường THCS Đồng Khởi 21

3 Trường Tiểu học Hòa Đồng 33 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Nguyễn Thị Định 62

4 Trường THCS Nguyễn Thị Định 29

89 Xã Hòa Mỹ

1 Trường TH Hòa Mỹ Đông 34
Trường Tiểu học Hòa Mỹ 60

2 Trường TH Hòa Mỹ Tây 26

3 Trường THCS Phạm Văn Đồng 21
Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng 36

4 Trường THCS Tây Sơn 15

90 Xã Sơn Thành

1 Trường TH Hoà Phú 24
Trường Tiểu học Sơn Thành 51

2 Trường TH Sơn Thành Đông 27

3 Trường THCS Lê Hoàn 17
Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 37

4 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 20

5 Trường TH và THCS Sơn Thành Tây 23 Giữ nguyên 23

91 Xã Sơn Hòa

1 Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn 15
Trường Tiểu học Củng Sơn 30

2 Trường TH số 2 Củng Sơn 15

3 Trường Tiểu học Sơn Hà 25 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn
Nguyên 48

4 Trường TH và THCS Sơn Nguyên 23

5 Trường Tiểu học Suối Bạc 26 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn
Phước 49

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa
Định Tây 60
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

6 Trường TH và THCS Sơn Phước 23

7 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ 23
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ 35

8 Trường THCS Suối Bạc 12

9 Trường PTDTNT THCS Sơn Hòa 8 Giữ nguyên 8

92 Xã Vân Hòa

1 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 10
Trường Tiểu học Vân Hòa 17

2 Trường Tiểu học Sơn Xuân 7

3 Trường TH và THCS Sơn Định 12 Giữ nguyên 12

93 Xã Tây Sơn

1 Trường TH và THCS Sơn Hội 33 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây
Sơn 51

2 Trường TH và THCS Phước Tân 18

3 Trường TH và THCS Cà Lúi 22 Giữ nguyên 22

94 Xã Suối Trai 74 74

1 Trường TH và THCS Ea Chà Rang 27 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối
Trai 46

2 Trường TH và THCS Suối Trai 19

3 Trường TH và THCS Krông Pa 28 Giữ nguyên 28

95 Xã Ea Ly

1 Trường Tiểu học Tân Lập 28
Trường Tiểu học Ea Ly 45

Trường TH và THCS Ea Lâm (Bậc TH) 17

2 Trường THCS Ea Ly 17
Trường Trung học cơ sở Ea Ly 25

3 Trường TH và THCS Ea Lâm (Bậc THCS) 8

96 Xã Ea Bá

1 Trường TH và THCS Ea Bá 18 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea
Bá 42

2 Trường TH và THCS Ea Bar 24

97 Xã Đức Bình

1 Trường TH Sơn Giang 19
Trường Tiểu học Đức Bình 40

2 Trường TH Đức Bình Đông 21

3 Trường TH và THCS Đức Bình Tây 24 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức
Bình 37

4 Trường THCS Đức Bình Đông 13

98 Xã Sông Hinh

1 Trường TH Hai Riêng số 1 22
Trường Tiểu học Hai Riêng 37

2 Trường TH Hai Riêng số 2 15

3 Trường TH và THCS Ea Bia 17
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sông
Hinh 594 Trường TH và THCS Ea Trol 26

5 Trường TH và THCS Sông Hinh 16

6 Trường THCS Trần Phú 25 Giữ nguyên 25

7 Trường PTDTNT THCS Sông Hinh 8 Giữ nguyên 8

99 Xã Xuân Lãnh

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn
Phước 49
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TT

Trước sắp xếp Sau sắp xếp

Ghi chú
Tên trường

Số
nhóm/

lớp
Tên trường Số nhóm/

lớp

1 Trường TH Xuân Lãnh 1 25
Trường Tiểu học Xuân Lãnh 45

2 Trường TH Xuân Lãnh 2 20

3 Trường TH Đa Lộc 22 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đa
Lộc 32

4 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 10

100 Xã Phú Mỡ

1 Trường TH Xuân Quang 1 21 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Xuân Quang 30

2 Trường THCS Lê Văn Tám 9

3 Trường TH Phú Mỡ 19 Giữ nguyên 19

4 Trường PTDTBT THCS Đinh Núp 8 Giữ nguyên 8

101 Xã Xuân Phước

1 Trường TH Xuân Phước số 1 13
Trường Tiểu học Xuân Phước 32

2 Trường TH Xuân Phước số 2 19

3 Trường TH Xuân Quang 3 19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Xuân Quang 3 33

4 Trường THCS Nguyễn Du 14

5 Trường THCS Nguyễn Hào Sự 15 Giữ nguyên 15

102 Xã Đồng Xuân

1 Trường Tiểu học La Hai 21
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Đồng Xuân 572 Trường TH và THCS Xuân Quang 2 24

3 Trường TH và THCS Xuân Long 12

4 Trường THCS Phan Lưu Thanh 14
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan
Lưu Thanh 525 Trường TH và THCS Xuân Sơn Nam 23

6 Trường TH và THCS Xuân Sơn Bắc 15

7 Trường PTDTNT THCS Đồng Xuân 8 Giữ nguyên 8
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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC 04
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)

STT Tên trường Phường, xã Số lớp Phương án sắp xếp Số lớp Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Trường THPT Buôn Hồ Phường Buôn Hồ 31 Trường Trung học phổ thông
Buôn Hồ 53

2 Trường THPT Hai Bà Trưng Phường Buôn Hồ 22

3 Trường THPT Lê Quý Đôn Phường Buôn Ma Thuột 43 Trường Trung học phổ thông
Buôn Ma Thuột 84

4 Trường THPT Buôn Ma Thuột Phường Buôn Ma Thuột 41

5 Trường THPT Hồng Đức Phường Buôn Ma Thuột 46 Trường Trung học phổ thông
Chu Văn An 85

6 Trường THPT Chu Văn An Phường Buôn Ma Thuột 39

7 Trường THPT Cư M'gar Xã Quảng Phú 44 Trường Trung học phổ thông
Cư M'gar 87

8 Trường THPT Lê Hữu Trác Xã Quảng Phú 43

9 Trường THPT Trường Chinh Xã Ea Đrăng 21 Trường Trung học phổ thông Ea
H'leo 51

10 Trường THPT Ea H'leo Xã Ea Đrăng 30

11 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  Xã Krông Pắc 32 Trường Trung học phổ thông
Nguyễn Bỉnh Khiêm 65

12 Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ Xã Krông Pắc 33

13 Trường THPT Nguyễn Huệ Phường Tuy Hòa 43 Trường Trung học phổ thông
Nguyễn Huệ 78

14 Trường THPT Nguyễn Trãi Phường Tuy Hòa 35

15 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Xã Phú Hòa 1 29 Trường Trung học phổ thông
Trần Quốc Tuấn 48

16 Trường THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hòa 1 19

17 Trường THPT Lê Trung Kiên Phường Đông Hòa 29 Trường Trung học phổ thông Lê
Trung Kiên 51

18 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Phường Đông Hòa 22

19 Trường THPT Krông Ana  Xã Krông Ana 31 Trường Trung học phổ thông
Krông Ana 56

20 Trường THPT Hùng Vương  Xã Krông Ana 25

21 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Xã Krông Nô 17 Giữ nguyên 17

22 Trường PTDTNT THPT Phú Yên Phường Tuy Hòa 9 Giữ nguyên 9

23 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Phường Phú Yên 23 Giữ nguyên 23

24 Trường THPT Võ Thị Sáu Xã Tuy An Đông 23 Giữ nguyên 23

25 Trường THPT Trần Phú Xã Tuy An Bắc 28 Giữ nguyên 28
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STT Tên trường Phường, xã Số lớp Phương án sắp xếp Số lớp Ghi chú

26 Trường THCS và THPT Nguyễn Viết
Xuân Xã Tuy An Tây 24 Giữ nguyên 24

27 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước 14 Giữ nguyên 14

28 Trường THCS và THPT Nguyễn Bá
Ngọc Xã Vân Hòa 14 Giữ nguyên 14

29 Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt Xã Đức Bình 16 Giữ nguyên 16

30 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Xã Ea Nuôl 28 Giữ nguyên 28

31 Trường THPT Buôn Đôn Xã Ea Wer 28 Giữ nguyên 28

32 Trường THPT Phan Bội Châu Xã Sơn Hòa 31 Giữ nguyên 31

33 Trường THCS và THPT Nguyễn Trung
Trực

Xã Sơn Hòa 23 Giữ nguyên 23

34 Trường THPT Tôn Đức Thắng Xã Ea Ly 14 Giữ nguyên 14

35 Trường THPT Nguyễn Du Xã Sông Hinh 25 Giữ nguyên 25

36 Trường THCS và THPT Chu Văn An Xã Xuân Lãnh 25 Giữ nguyên 25

37 Trường THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Cảnh 28 Giữ nguyên 28

38 Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu 31 Giữ nguyên 31

39 Trường THCS và THPT Nguyễn
Khuyến Phường Xuân Đài 24 Giữ nguyên 24

40 Trường THCS và THPT Võ Nguyên
Giáp Xã Xuân Cảnh 19 Giữ nguyên 19

41 Trường THPT Lê Lợi Xã Đồng Xuân 25 Giữ nguyên 25

42 Trường THPT Lê Thành Phương Xã Tuy An Nam 36 Giữ nguyên 36

43 Trường THPT Nguyễn Văn Linh Phường Hòa Hiệp 32 Giữ nguyên 32

44 Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Tây Hòa 40 Giữ nguyên 40

45 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xã Hòa Mỹ 29 Giữ nguyên 29

46 Trường THPT Phạm Văn Đồng Xã Sơn Thành 24 Giữ nguyên 24

47 Trường THPT Trần Suyền Xã Phú Hòa 2 29 Giữ nguyên 29

48 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ Xã Ea Riêng 20 Giữ nguyên 20

49 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Xã M'Drắk 33 Giữ nguyên 33

50 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phường Phú Yên 28 Giữ nguyên 28

51 Trường THPT Ngô Gia Tự Phường Phú Yên 36 Giữ nguyên 36

52 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phường Buôn Hồ 28 Giữ nguyên 28

53 Trường THPT DTNT Đam San Xã Ea Drông 18 Giữ nguyên 18

54 Trường THPT Cao Bá Quát Phường Tân An 35 Giữ nguyên 35

55 Trường THPT chuyên Nguyễn Du Phường Tân An 30 Giữ nguyên 30
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STT Tên trường Phường, xã Số lớp Phương án sắp xếp Số lớp Ghi chú

56 Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng Phường Thành Nhất 18 Giữ nguyên 18

57 Trường THPT Lê Duẩn Phường Thành Nhất 30 Giữ nguyên 30

58 Trường HPT số 1 Trần Phú Xã Hoà Phú 29 Giữ nguyên 29

59 Trường THPT Y Jút Xã Dray Bhăng 43 Giữ nguyên 43

60 Trường THPT Việt Đức Xã Ea Ktur 38 Giữ nguyên 38

61 Trường THPT Trần Quang Khải Xã Cư M'gar 24 Giữ nguyên 24

62 Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi Xã Cuôr Đăng 30 Giữ nguyên 30

63 Trường THPT Võ Văn Kiệt Xã Ea Khăl 29 Giữ nguyên 29

64 Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự Xã Ea Kar 37 Giữ nguyên 37

65 Trường THPT Trần Nhân Tông Xã Ea Kar 26 Giữ nguyên 26

66 Trường THPT Trần Quốc Toản Xã Ea Knốp 28 Giữ nguyên 28

67 Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Bình Xã Ea Kar 21 Giữ nguyên 21

68 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Xã Ea Ô 20 Giữ nguyên 20

69 Trường THPT Ea Rốk Xã Ea Rốk 25 Giữ nguyên 25

70 Trường THPT Ea Súp Xã Ea Súp 32 Giữ nguyên 32

71 Trường THPT số 1 Phạm Văn Đồng Xã Ea Na 20 Giữ nguyên 20

72 Trường THPT Trần Hưng Đạo Xã Yang Mao 23 Giữ nguyên 23

73 Trường THPT Krông Bông Xã Krông Bông 38 Giữ nguyên 38

74 Trường THPT Phan Đăng Lưu  Xã Pơng Drang 27 Giữ nguyên 27

75 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Krông Búk 23 Giữ nguyên 23

76 Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ Xã Dliê Ya 37 Giữ nguyên 37

77 Trường THPT Lý Tự Trọng  Xã Phú Xuân 18 Giữ nguyên 18

78 Trường THPT số 1 Phan Bội Châu Xã Krông Năng 31 Giữ nguyên 31

79 Trường THPT số 1 Tôn Đức Thắng Xã Tam Giang 21 Giữ nguyên 21

80 Trường THPT Quang Trung  Xã Ea Knuếc 27 Giữ nguyên 27

81 Trường THPT số 1 Nguyễn Thị Minh
Khai  Xã Tân Tiến 17 Giữ nguyên 17

82 Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng Xã Ea Kly 31 Giữ nguyên 31

83 Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong Xã Ea Phê 29 Giữ nguyên 29

84 Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh Xã Ea Đrăng 32 Giữ nguyên 32

85 Trường THPT Lắk  Xã Liên Sơn Lắk 35 Giữ nguyên 35
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC 05
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP,

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của UBND tỉnh)

TT Tên đơn vị Phương án sắp xếp Ghi chú
(1) (2) (3) (4)

1 Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Lắk Giữ nguyên

2 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Yên Giữ nguyên

3 Trung tâm GDNN-GDTX  Buôn Ma Thuột Dự kiến chuyển đổi thành mô
hình Trường Trung học nghề

Đắk Lắk sau khi có hướng dẫn
của Bộ GDĐT

4 Trung tâm GDNN-GDTX Krông Ana

5 Trường Trung cấp Đắk Lắk

6 Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Hồ

Trung tâm GDNN-GDTX
Buôn Hồ7 Trung tâm GDNN-GDTX Cư M'gar

8 Trung tâm GDNN-GDTX Krông Năng

9 Trung tâm GDNN-GDTX Buôn Đôn Trường Trung học nghề Buôn
Đôn10 Trung tâm GDNN-GDTX  Ea Súp

11 Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pắc

Trung tâm GDNN-GDTX
Krông Pắc

12 Trung tâm GDNN-GDTX Cư Kuin

13 Trung tâm GDNN-GDTX Krông Bông

14 Trung tâm GDNN-GDTX Lắk

15 Trung tâm GDNN-GDTX M'Drắk

Dự kiến chuyển đổi thành mô
hình Trường Trung học nghề

M' Đrắk sau khi có hướng dẫn
của Bộ GDĐT

16 Trung tâm GDNN-GDTX Ea Kar

17 Trung tâm  GDNN-GDTX Sông Hinh
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TT Tên đơn vị Phương án sắp xếp Ghi chú

18 Trường Trung cấp Nghề thanh niên dân tộc
Phú Yên

19 Trung tâm GDNN-GDTX Ea H'leo Trường Trung học nghề Ea
H'leo20 Trung tâm GDNN-GDTX Krông Búk

21 Trung tâm  GDNN-GDTX Tây Hòa
Trường Trung học nghề Tây

Hòa
22 Trung tâm  GDNN-GDTX Đông Hòa

23 Trung tâm  GDNN-GDTX Phú Hòa

24 Trung tâm  GDNN-GDTX Tuy An
Trung tâm GDNN-GDTX Tuy

An25 Trung tâm  GDNN-GDTX Sông Cầu

26 Trung tâm  GDNN-GDTX Đồng Xuân

I.2 Các đơn vị sự nghiệp công lập khác

1 Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Sáp nhập vào Trường Đại học
Phú Yên

2 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa
nhập trẻ khuyết tật Giữ nguyên

3 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa
nhập Phú Yên Giữ nguyên

Dự kiến chuyển đổi thành mô
hình Trường Trung học nghề

M' Đrắk sau khi có hướng dẫn
của Bộ GDĐT
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